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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Tô vào ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Sản phẩm nào không phải là sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể?


A. Khí cacbonic.
B. Muối khoáng canxi.


C. Mồ hôi.
D. Nước tiểu.

Câu 2: Sản phẩm bài tiết của da là


A. nước tiểu.
B. phân.
C. mồ hôi.
D. khí cacbônic.

Câu 3: Cấu tạo da gồm các lớp được sắp theo thứ tự từ trong ra ngoài là


A. lớp mỡ dưới da, lớp biểu bì, lớp bì.
B. lớp mỡ dưới da, lớp bì, lớp biểu bì.


C. lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da.
D. lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da.

Câu 4: Cơ quan nào không tham gia vào hoạt động bài tiết?


A. Dạ dày.
B. Phổi.
C. Da.
D. Thận.

Câu 5: Khi trời lạnh, da có phản ứng


A. Tiết mồ hôi.
B. Cơ chân lông dãn.


C. Tiết chất nhờn.
D. Cơ chân lông co.

Câu 6: Bộ phận không thuộc hệ thần kinh là


A. xương cột sống.
B. dây thần kinh.


C. tủy sống.
D. não.

Câu 7: Loại muối khoáng nào liên quan đến bệnh bướu cổ?


A. Sắt.
B. Kẽm.
C. Canxi.
D. Iốt.

Câu 8: Hoạt động nào liên quan đến hệ thần kinh sinh dưỡng?


A. Bơi.
B. Tiết dịch mật.
C. Viết chữ.
D. Đá bóng.

Câu 9: Không nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn vì


A. mụn xuất hiện ít hơn.


B. làm bít lỗ chân lông trên da.


C. quá trình bài tiết tốt hơn.                        D. tuyến nhờn trên da hoạt động tốt hơn.

Câu 10: Thói quen sống khoa học nào giúp bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?


A. Nhịn tiểu.
B. Ăn chua.
C. Uống đủ nước.
D. Ăn mặn.

Câu 11: Vitamin nào giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng?


A. Vitamin C
B. Vitamin E
C. Vitamin D
D. Vitamin A

Câu 12: Sự thải nước tiểu được thực hiện nhờ hoạt động của những cơ nào?


A. Cơ bóng đái, cơ liên sườn, cơ bụng.


B. Cơ vòng ống đái, cơ liên sườn, cơ bụng.


C. Cơ vòng ống đái, cơ bóng đái, cơ bụng.


D. Cơ bóng đái, cơ bụng, cơ lưng.

Câu 13: Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu gồm


A. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.


B. thận, phế nang, ống thận, bóng đái.


C. thận, khí quản, bóng đái, ống đái.


D. thận, phổi, bóng đái, ống đái.

Câu 14: Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là


A. chỉ lấy chất thải từ hệ tiêu hoá


B. chỉ lấy chất thải từ quá trình hô hấp


C. lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, chất độc ra ngoài


D. hấp thụ lại nước và các chất cần thiết

Câu 15: Bộ phận có vai trò chứa nước tiểu trước khi thải ra ngoài là


A. ống dẫn nước tiểu.
B. thận.


C. ống đái.
D. bóng đái.

Câu 16: Da thực hiện chức năng điều hòa thân nhiệt là nhờ


A. lớp tế bào sống.
B. tuyến mồ hôi.


C. tuyến nhờn.
D. tầng sừng.

Câu 17: Thành phần trong nước tiểu dễ bị kết tinh khi nồng độ của chúng quá cao và gặp pH thích hợp là


A. muối iốt, kali, urat.
B. muối natri, phôt phat, canxi.


C. muối kali, canxi, natri.
D. muối canxi, phôt phat, urat.

Câu 18: Ta nhận biết được vật mà ta tiếp xúc nóng hay lạnh là vì ở da có


A. lớp mỡ.
B. tuyến nhờn.
C. thụ quan.
D. tuyến mồ hôi.

Câu 19: Dây thần kinh tủy là dây pha vì


A. chỉ có bó sợi cảm giác.


B. chỉ có bó sợi vận động.


C. có cả dây thần kinh và hạch thần kinh.


D. có cả bó sợi cảm giác và bó sợi vận động.

Câu 20: Cho các chức năng:

(1) Bảo vệ cơ thể


(2) Vận chuyển khí cacbonic

(3) Điều hòa thân nhiệt

(4) Tham gia quá trình hô hấp

(5) Cảm giác


(6) Bài tiết

Chức năng của da là


A. (1), (3), (5), (6).
B. (1), (2), (5), (6).


C. (1), (3), (4), (6).
D. (1), (2), (4), (6).

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 21(2 điểm): Em hãy trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của mỗi bộ phận?

Câu 22 (2 điểm): Xác định thành phần dinh dưỡng prôtêin, lipit, gluxit và năng lượng khi ăn 130g gan lợn. Biết tỉ lệ thải bỏ của gan lợn là 0%, thành phần dinh dưỡng trong 100g gan lợn có 18,8g prôtêin;  3,6g lipit; 20g gluxit và cung cấp 116kcal.

Câu 23 (1,0 điểm): Bữa ăn hợp lí và chất lượng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng của mỗi người. Theo em, cần phải làm gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trong gia đình?

-------------------------------------------
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